CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Ngày 25 tháng 12  năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; Mã số nhiệm vụ: ĐTĐL.CN-26/15
Thuộc:
- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể):  Độc lập cấp quốc gia.
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:
· Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái

· Xác định các giải pháp khoa học và công nghệ mang tính khả thi cao để phục hồi các hệ sinh thái: San hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn một số đối tượng trên cạn

Mục tiêu cụ thể:
· Đánh giá một cách hệ thống đa dạng các hệ sinh thái và phần lớn các nhóm loài động thực vật trên cạn và dưới biển.
· Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học làm nền tảng cho các hoạt động quản lý bảo tồn.

· Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý rạn san hô trên diện tích 4000m2 (Theo hợp đồng được phê duyệt là 2.000 m2)
· Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý thảm cỏ biển trên diện tích 2000m2

· Tập huấn cho 15 ngư dân và nhân viên của doanh nghiệp và cơ quan liên quan nắm vững các phương pháp và kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển.
· Xây dựng được qui chế quản lý các mô hình phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và duy trì bền vững cho mục đích bảo tồn và sử dụng hợp lý.

· Xây dựng mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ở những khu vực đang bị suy thoái, quy mô 02 ha.

· Xây dựng mô hình phục hồi sinh cảnh nhẳm bảo tồn loài chà vá chân nâu quy mô 01 ha.
· Chuyển giao kỹ thuật phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và phục hồi rừng cho địa phương.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Minh Đức
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Viện Sinh thái học Miền Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện:  



5.000

triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
5.000

triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:



0,00

triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 12 năm 2015
Kết thúc: Tháng 11 năm 2018
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Đến tháng 11 năm 2019, theo Quyết định số …. Về việc gia hạn…..
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Hoàng Minh Đức
	Chủ nhiệm Đề tài, TS.
	Viện Sinh thái học Miền Nam

	2
	Vũ Ngọc Long
	Thành viên chính, TS.
	Viện Sinh thái học Miền Nam

	3
	Trần Văn Bằng
	Thư ký đề tài, ThS.
	Viện Sinh thái học Miền Nam

	4
	Nguyễn Xuân Hòa
	Thành viên chính, ThS.
	Viện Hải dương học

	5
	Nguyễn Xuân Vỵ
	Thành viên chính, TS.
	Viện Hải dương học

	6
	Nguyễn Phi Uy Vũ
	Thành viên chính, ThS.
	Viện Hải dương học

	7
	Hứa Thái Tuyến
	Thành viên chính, KS.
	Viện Hải dương học

	8
	Lê Bửu Thạch
	Thành viên chính, TS.
	Viện Sinh thái học Miền Nam

	9
	Võ Văn Minh
	Thành viên chính, PGS. TS
	Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

	10
	Hà Thăng Long
	Thành viên chính, Tiến sĩ
	Trung tâm bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Mô hình phục hồi HST rạn san hô ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, mật độ 1 tập đoàn/1m2 (2000 m2)

	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Mô hình phục hồi HST thảm cỏ biển ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, mật độ 10 bụi/1m2 (2000 m2)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Mô hình phục hồi HST rừng, quy mô 02 ha
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Mô hình phục hồi sinh cảnh loài chà vá chẵn nâu và tạo hành lang liên kêt 40m x 250m
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Bộ tiêu bản mẫu thực vật rừng và nấm lớn

   +  Tiêu bản thực vật

    +  Tiêu bản nấm lớn
	
	x
x
	
	
	x
x
	
	
	x
x
	

	6
	Bộ tiêu bản mẫu động vật rừng gồm:

   +  Tiêu bản thú

   +  Tiêu bản bò sát

   +  Tiêu bản ếch nhái

   +  Tiêu bản bướm

   +  Tiêu bản cánh cứng

   +  Tiêu bản cá nước ngọt


	x
	x
x

x

x

x

x


	
	x
	x

x

x

x

x

x


	
	x
	x

x

x

x

x

x


	

	7
	Bộ tiêu bản động vật biển

  + Tiêu bản san hô

  + Tiêu bản cá biển

  + Tiêu bản thân mềm

  + Tiêu bản da gai

   + Tiêu bản giáp xác
	x
	x
x

x

x

x
	
	x
	x
x

x

x

x
	
	x
	x
x

x

x

x
	

	8
	Bộ mẫu vật cỏ và rong biển
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	9
	Báo cáo tổng hợp về Đa dạng sinh học khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng (bao gồm: Báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng động thực vật trên cạn; báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng loài sinh vật biển; báo cáo cơ sở dữ liệu)
	
	x
	
	
	x
	
	
	s
	

	10
	Báo cáo tổng hợp đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Tài liệu huóng dẫn tập huấn thực hiện mô hình (Tài liệu kỹ thuật phục hồi san hô, cỏ biển)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	12
	Các bản đồ lên quan đến đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	13
	Báo cáo các giải pháp phục hồi hệ sinh thái (Phục hồi HST san hô, cỏ biển; HST rừng và phục hồi sinh cảnh cho loài chà vá chân nâu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	14
	Bài báo trong nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	15
	Bài báo quốc tế
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	1
	Đào tạo thạc sĩ
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	x


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Mô hình phục hồi HST rạn san hô ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, mật độ 1 tập đoàn/1m2 (2000 m2)


	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng; UBND Phường Thọ Quang; Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng
	

	2
	Mô hình phục hồi HST thảm cỏ biển ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, mật độ 10 bụi/1m2 (2000 m2)
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng; UBND Phường Thọ Quang; Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng
	

	3
	Mô hình phục hồi HST rừng, quy mô 02 ha
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng
	

	4
	Mô hình phục hồi sinh cảnh loài chà vá chân nâu và tạo hành lang liên kêt 40m x 250m
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng
	

	5

	Bộ tiêu bản mẫu thực vật rừng và nấm lớn
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Trường Đại học Sư Phạm  – Đại học Sư phạm Đà Nẵng;

Sở KHCN Đà Nẵng
	

	6
	Bộ tiêu bản mẫu động vật rừng
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Trường Đại học Sư Phạm  – Đại học Sư phạm Đà Nẵng;

Sở KHCN Đà Nẵng
	

	7
	Bộ tiêu bản động vật biển


	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Trường Đại học Sư Phạm  – Đại học Sư phạm Đà Nẵng;

Sở KHCN Đà Nẵng
	

	8
	Bộ mẫu vật cỏ và rong biển
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Trường Đại học Sư Phạm  – Đại học Sư phạm Đà Nẵng;

Sở KHCN Đà Nẵng
	

	9
	Báo cáo tổng hợp về Đa dạng sinh học khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng (bao gồm: Báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng động thực vật trên cạn; báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng loài sinh vật biển; báo cáo cơ sở dữ liệu)
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở KHCN Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm Tp. Đà Nẵng; Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Trường Đại học Sư Phạm  - Đại học Đà Nẵng
	

	10
	Báo cáo tổng hợp đề tài
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở KHCN Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm Tp. Đà Nẵng; Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Trường Đại học Sư Phạm  - Đại học Đà Nẵng
	

	11
	Tài liệu huóng dẫn tập huấn thực hiện mô hình (Tài liệu kỹ thuật phục hồi san hô, cỏ biển)
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng; UBND Phường Thọ Quang; Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng
	

	12
	Các bản đồ lên quan đến đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở KHCN Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm Tp. Đà Nẵng; Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Trường Đại học Sư Phạm  - Đại học Đà Nẵng
	

	13
	Báo cáo các giải pháp phục hồi hệ sinh thái (Phục hồi HST san hô, cỏ biển; HST rừng và phục hồi sinh cảnh cho loài chà vá chân nâu
	Ngay sau khi đề tài được nghiệm thu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở KHCN Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm Tp. Đà Nẵng; Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Trường Đại học Sư Phạm  - Đại học Đà Nẵng; UBND Phường Thọ Quang.
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Từ đề tài, một bộ cơ sở dữ liệu có tổng hợp và hiệu chỉnh từ những nghiên cứu trước đây về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà được thành lập, là cơ sở cho các công tác quản lý, cập nhật về đa dạng sinh học trong Thành phố.
Đề tài đã đóng góp cơ sở lý luận từ các mô hình phục hồi được thí điểm, cung cấp luận chứng khoa cho tiêu chuẩn về hệ sinh thái để phục vụ cho các công tác phục hồi hệ sinh thái
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu với chất lượng cao là nguồn số liệu quý giá, tin cậy và là cơ sở cho việc lập phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn loài. Ngoài ra, kết quả là số liệu nền cho việc xây dựng Phương án quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học, quản lý rừng đa mục đích, mua bán tín chỉ cacbon, chi trả dịch vụ môi trường, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa các doanh nghiệp có mong muốn thuê dịch vụ môi trường để làm du lịch hay các hoạt động khác.
3.2. Hiệu quả xã hội
Đề tài có sự tham gia từ các tổ chức xã hội của Phường Thọ Quang trong quá trình thực hiện các mô hình phục hồi hệ sinh thái, từ đó đã giúp nâng cao nhận thức của người địa phương trong việc bảo vệ môi trường xung quanh bán đảo Sơn Trà nói riêng và của Việt Nam nói chung. 
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
  


- Đạt                      

       


- Không đạt                                

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
                                (đã ký)

TS. Hoàng Minh Đức
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

Viện trưởng

                (đã ký)



Lưu Hồng Trường


